
ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ VIII-2018

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN BƠI LỘI

Đợt Ngày Thời gian Nhóm tuổi Giới tính Vòng đấu Cự ly Kiểu bơi Đợt loại

1 C16/10 15:00 Dưới 17 Nam VL1 100m Tự do Đợt 9

2 C16/10 15:10 Dưới 17 Nam VL2 100m Tự do Đợt 9

3 C16/10 15:20 Trên 18 Nam VL1 50m Tự do Đợt 10

4 C16/10 15:30 Trên 18 Nam VL2 50m Tự do Đợt 10

5 C16/10 15:40 Dưới 17 Nữ CK 100m Tự do

6 C16/10 15:50 Dưới 17 Nam CK 50m Ếch

7 C16/10 16:00 Trên 18 Nữ CK 50m Tự do

8 C16/10 16:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Tự do

9 S17/10 8:00 Dưới 17 Nam CK 100m Tự do Đợt 1-2

10 S17/10 8:10 Trên 18 Nam CK 50m Tự do Đợt 3-4

11 S17/10 8:20 Trên 18 Nữ CK 50m Ếch

12 S17/10 8:30 Dưới 17 Nữ CK 50m Ngửa

13 S17/10 8:40 Dưới 17 Nam VL1 50m Tự do Đợt 19

14 S17/10 8:50 Dưới 17 Nam VL2 50m Tự do Đợt 19

15 S17/10 9:00 Trên 18 Nam CK 50m Ếch

16 S17/10 9:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Hỗn hợp

17 S18/10 8:00 Dưới 17 Nam CK 100m Ếch

18 S18/10 8:10 Dưới 17 Nam CK 200m Tự do

19 S18/10 8:20 Dưới 17 Nam CK 50m Tự do Đợt 13-14

20 S18/10 8:30 Dưới 17 Nữ CK 50m Tự do

21 S18/10 8:40 Dưới 17 Nam CK 50m Bướm

22 S18/10 8:50 Trên 18 Nam CK 100m Tự do

23 S18/10 9:00 Dưới 17 Nữ CK 50m Ếch

24 S18/10 9:10 Trên 18 Nam CK 100m Ếch

25 S18/10 9:20 Dưới 17 PH CK 4x50m TS Tự do

Tổng đợt 25 Tổng đơn vị Tổng nhóm tuổi Đợt Tổng bộ HC

Chiều 16/10 8 8 Dưới 17 17 13

Sáng 17/10 8 Trên 18 8 6

Sáng 18/10 9 Tổng 25 19



ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ VIII-2018

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN BƠI LỘI

DƯỚI 17

Đợt Ngày Thời gian Nhóm tuổi Giới tính Vòng đấu Cự ly Kiểu bơi Đợt loại

1 C16/10 15:00 Dưới 17 Nam VL1 100m Tự do Đợt 9

2 C16/10 15:10 Dưới 17 Nam VL2 100m Tự do Đợt 9

5 C16/10 15:40 Dưới 17 Nữ CK 100m Tự do

6 C16/10 15:50 Dưới 17 Nam CK 50m Ếch

8 C16/10 16:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Tự do

9 S17/10 8:00 Dưới 17 Nam CK 100m Tự do Đợt 1-2

12 S17/10 8:30 Dưới 17 Nữ CK 50m Ngửa

13 S17/10 8:40 Dưới 17 Nam VL1 50m Tự do Đợt 19

14 S17/10 8:50 Dưới 17 Nam VL2 50m Tự do Đợt 19

16 S17/10 9:10 Dưới 17 Nam CK 4x50m TS Hỗn hợp

17 S18/10 8:00 Dưới 17 Nam CK 100m Ếch

18 S18/10 8:10 Dưới 17 Nam CK 200m Tự do

19 S18/10 8:20 Dưới 17 Nam CK 50m Tự do Đợt 13-14

20 S18/10 8:30 Dưới 17 Nữ CK 50m Tự do

21 S18/10 8:40 Dưới 17 Nam CK 50m Bướm

23 S18/10 9:00 Dưới 17 Nữ CK 50m Ếch

25 S18/10 9:20 Dưới 17 PH CK 4x50m TS Tự do

TRÊN 18

Đợt Ngày Thời gian Nhóm tuổi Giới tính Vòng đấu Cự ly Kiểu bơi Đợt loại

3 C16/10 15:20 Trên 18 Nam VL1 50m Tự do Đợt 10

4 C16/10 15:30 Trên 18 Nam VL2 50m Tự do Đợt 10

7 C16/10 16:00 Trên 18 Nữ CK 50m Tự do

10 S17/10 8:10 Trên 18 Nam CK 50m Tự do Đợt 3-4

11 S17/10 8:20 Trên 18 Nữ CK 50m Ếch

15 S17/10 9:00 Trên 18 Nam CK 50m Ếch

22 S18/10 8:50 Trên 18 Nam CK 100m Tự do

24 S18/10 9:10 Trên 18 Nam CK 100m Ếch


